	Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Mẫu số: 03-MSNS-BTC
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1. Tên dự án đầu tư: ...............................................................................................

2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

	 2.1 Tên dự án cấp trên: .................................................................................

 2.2 Mã dự án cấp trên: ..................................................................................


3. Chủ đầu tư:
	3.1. Tên chủ đầu tư:..........................................................................................
3.2.  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:...................................................
3.3.  Địa chỉ chủ đầu tư:

      - Tỉnh, thành phố: ....................................................................................
      - Quận, huyện:  ......................................................xã, phường: ...............
      - Địa chỉ chi tiết:.......................................................................................
      - Điện thoại:...................................................., Fax...................................


4. Ban Quản lý dự án (nếu có):

	4.1.  Tên Ban Quản lý dự án:...........................................................................

4.2.  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:.................................................

4.3.  Địa chỉ Ban Quản lý dự án:

      - Tỉnh, thành phố: .....................................................................................

      - Quận, huyện:  .....................................................xã, phường:.................

      - Địa chỉ chi tiết:.......................................................................................

      - Điện thoại:...................................................., Fax...................................


5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

	5.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ...............................................................

5.2.  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ................................................


6. Chương trình mục tiêu (nếu có):


	6.1. Tên chương trình mục tiêu:. ......................................................................

6.2.  Mã chương trình mục tiêu: ......................................................................


7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:

7.1 . Cơ quan ra văn bản: .................................………..….….............................

7.2 . Số văn bản: ....….…..........…………..........…………..........………………
7.3 . Ngày ra văn bản:...........................................................................................
7.4 . Người ký văn bản: ....…......…………………………………..……………
7.5 . Tổng kinh phí:..................................................... .........................................
7.6. Nguồn vốn:
	Nguồn vốn
	Tỷ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	Ngày        tháng    năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 03-MSNS-BTC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các 
dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo văn bản thành lập.

2. Dự án cấp trên: 

2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

2.2. Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

3. Chủ đầu tư: 

3.1. Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

3.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.

3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố.
- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện.
- Phường, xã: Ghi rõ tên phường/xã.
- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.

- Điện thoại: Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.

- Fax:  Nếu có số fax thì ghi rõ mã vùng - số fax.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án để quản lý dự án:
4.1. Tên Ban Quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban Quản lý dự án.

4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban Quản lý dự án đầu tư.

4.3. Địa chỉ Ban Quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban Quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3.
5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1.
5.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2. 

6. Chương trình mục tiêu (nếu có): 


6.1. Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án.

6.2. Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án Quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án Quốc gia.

7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư: 

7.1. Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo cơ quan ra văn bản chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một văn bản phê duyệt.

7.2. Số văn bản: Số văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo số quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.3. Ngày văn bản: Ngày ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo ngày ký quyết định phê duyệt chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.4. Người ký văn bản: Người ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo người ký quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.5. Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.

7.6. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỷ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%./.
Mẫu số: 04-MSNS-BTC

	Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Ở GIAI  ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án đầu tư: ....................................................... ........................................
2. Nhóm dự án  đầu tư: 

	□      Dự án quan trọng Quốc gia

□      Dự án nhóm A
	□      Dự án nhóm B

□       Dự án nhóm C


3. Hình thức dự án: 
	□      Xây dựng mới
	□   Cải tạo mở rộng
	□  Cải tạo sửa chữa


4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:
	□
Trực tiếp quản lý thực hiện
□        Thuê tư vấn quản lý dự án
	□       Ủy thác đầu tư

□        Khác


5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

	5.1. Tên dự án cấp trên: ..................................................................
5.2. Mã dự án cấp trên: .......................................................................


6. Chủ đầu tư:
	6.1. Tên chủ đầu tư: ................................................................................
6.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: .........................................

6.3. Địa chỉ chủ đầu tư:
      - Tỉnh, thành phố:. .........................................................................

- Quận, huyện: . .............................................................................
- Xã, phường:……………………………………………………..      
- Địa chỉ chi tiết: ............................................................................
      - Điện thoại:...................................................., Fax...............................


7. Ban Quản lý dự án (nếu có):

	7.1.  Tên Ban Quản lý dự án:....................................................................

7.2.  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:...........................................
7.3.  Địa chỉ Ban Quản lý dự án:

      - Tỉnh, thành phố:. ............................................................................

      - Quận, huyện: . ................................................................................
- Xã, phường:. ...................................................................................
      - Địa chỉ chi tiết: ...................................................................................

      - Điện thoại:...................................................., Fax...............................


8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

	8.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ...........................................................
8.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: .............................................


9. Chương trình mục tiêu (nếu có):

	9.1. Tên chương trình mục tiêu:..................................................................

9.2.  Mã chương trình mục tiêu: ...............................................................


10. Ngành kinh tế:

	Mã ngành kinh tế
	Tên ngành kinh tế

	
	

	
	

	
	


11. Quyết định đầu tư:

11.1. Cơ quan ra quyết định: ..............................................................................

11.2. Số quyết định: ....................................................................................…..

11.3. Ngày quyết định:................................................................................….

11.4. Người ký quyết định:....….………………………………………..……..

11.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….…………………….…

11.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………………………………

11.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 
	· Chi phí xây dựng:...........................
· Chi phí thiết bị: ..............................
· Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái định cư:...........................
	· Chi phí dự phòng:  ..........................
· Chi phí quản lý dự án: .......................
· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:........
· Chi phí khác: ................................



11.8. Nguồn vốn đầu tư:

	Nguồn vốn
	Tỷ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	


11.9. Địa điểm thực hiện dự án:

	Quốc gia
	Tỉnh, thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Ngày        tháng    năm

Thủ trưởng đơn vị

 (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 04-MSNS-BTC
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các

dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư


1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định thành lập.

2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.

3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

5. Dự án cấp trên: 

5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

5.2. Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

6. Chủ đầu tư: 

6.1. Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

6.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.

6.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố.
- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện.
- Phường, xã: Ghi rõ tên phường/xã.
- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.

- Điện thoại: Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.

- Fax: Nếu có số fax thì ghi rõ mã vùng - số fax.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án để quản lý dự án. 

7.1. Tên Ban Quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban Quản lý dự án.

7.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban Quản lý dự án.

7.3. Địa chỉ Ban Quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban Quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

8.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.

8.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 6.2.

9. Chương trình mục tiêu (nếu có):
9.1. Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án.

9.2. Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án Quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án Quốc gia.

10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

11. Quyết định đầu tư: 

11.1. Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

11.2. Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

11.3.  Ngày quyết định:  Ngày ký quyết định đầu tư.

11.4. Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

11.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

11.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

11.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

11.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỷ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

11.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ Quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam./.
Mẫu số: 05-MSNS-BTC

	Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN CHUYỂN GIAI ĐOẠN 
DỰ ÁN DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Tên dự án đầu tư:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ chủ đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

1. Nhóm dự án đầu tư: 

	□      Dự án quan trọng Quốc gia

□      Dự án nhóm A
	□      Dự án nhóm B

□       Dự án nhóm C


2. Hình thức dự án: 
	□      Xây dựng mới
	□   Cải tạo mở rộng
	□  Cải tạo sửa chữa


3. Hình thức quản lý thực hiện dự án:
	□
Trực tiếp quản lý thực hiện
□        Thuê tư vấn quản lý dự án
	□       Ủy thác đầu tư

□        Khác


4. Ngành kinh tế:
	Mã ngành kinh tế
	Tên ngành kinh tế

	
	

	
	

	
	


5. Quyết định đầu tư:

5.1. Số quyết định:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.2. Cơ quan ra quyết định:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.3. Ngày quyết định:........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.4. Người ký quyết định:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.4. Thời gian bắt đầu thực hiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.6. Thời gian hoàn thành dự án:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	· Chi phí xây dựng:.........................

· Chi phí thiết bị: .........................
· Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư:.............................
	· Chi phí dự phòng:  .........................
· Chi phí quản lý dự án: .................
· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........
· Chi phí khác: .....................................


5.8. Nguồn vốn đầu tư:
	Nguồn vốn
	Tỷ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


5.9. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………….……….

	Quốc gia
	Tỉnh, thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Ngày    tháng    năm 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án

dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản


1. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.

2. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

3. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

4. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

5. Quyết định đầu tư: 

5.1. Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

5.2. Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

5.3. Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư.

5.4. Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

5.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

5.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

5.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

5.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỷ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

5.9. Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ Quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam./.
	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	........., ngày ......tháng ....... năm .....


BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011
của UBND tỉnh Đồng Nai)
Kính gửi: ......(tên cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP..., ... (tên đơn vị đăng ký) gửi biểu mẫu đăng ký giá.... gồm các văn bản và nội dung sau:

1. Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể.

2. Giải trình lý do điều chỉnh giá (trong đó có việc tính mức giá cụ thể áp dụng theo các hướng dẫn, quy định về quy chế tính giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành).

Mức giá bán đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /.....

...(tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã đăng ký./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

 - Lưu.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


GHI NHẬN NGÀY NỘP BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ 

CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ
(Cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá ghi ngày, tháng, năm nhận được

 biểu mẫu đăng ký giá và đóng dấu công văn đến)
	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ HIỆP THƯƠNG GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	        ........., ngày ......tháng ....... năm .....


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
Tên hàng hóa, dịch vụ:........................................................................................
Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Số điện thoại:......................................................................................................
Số Fax: …………………………………………………………………………

Phụ lục VI
BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)
 

	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số ........./.....
V/v kê khai giá
	....., ngày ... tháng ...năm .....


Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá....)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP...
...(tên đơn vị kê khai giá) gửi bảng kê khai mức giá hàng hóa, dịch vụ (đính kèm).

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... /......

...(tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.

	  Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
GHI NHẬN NGÀY NỘP BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ CỦA 
CƠ QUAN TIẾP NHẬN
(Cơ quan tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được biểu mẫu kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
	 TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ HIỆP THƯƠNG GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số ........./..
V/v hiệp thương giá
	........., ngày ......tháng ....... năm .....


 Kính gửi: (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC...,

...(tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị... (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:

1. Bên bán:…………………………………………………………….

2. Bên mua:……………………………………………………………

3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá: …………………………

- Quy cách, phẩm chất: ………………………………………………

- Mức giá đề nghị của bên bán: ………………………………………

- Mức giá đề nghị của bên mua: ………………………………………

- Thời điểm thi hành mức giá: ………………………………………

- Điều kiện thanh toán:....……………………………………………

4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:………....................

………………………………………………………………………….
	 Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị mua hoặc bán;

- Lưu.


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)




	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	.........., ngày....... tháng......năm .....


BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ
(Kèm theo Công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
1. Mức giá kê khai:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá kê khai hiện hành
	Mức giá kê khai mới
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


2. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai của từng mặt hàng.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..
 

 
	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	.........., ngày...... tháng.......năm .....


GIẢI TRÌNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo Công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
Tên hàng hóa, dịch vụ: ........................................................................

Đơn vị sản xuất, kinh doanh: ...............................................................

Quy cách phẩm chất: ...........................................................................

BẢNG GIẢI TRÌNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	STT
	Khoản mục chi phí
	Số tiền (đ)
	Tỷ lệ (%) tăng, giảm so với lần đăng ký trước liền kề

	1
	Chi phí sản xuất (*)
	 
	 

	
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 

	
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 

	
	Chi phí sản xuất chung
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 

	
	Giá bán chưa thuế
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 

	
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 

	
	 
	 
	 


(*) Ghi chú: Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu thì mục này là giá vốn nhập đã bao gồm thuế nhập khẩu./.
	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	........., ngày ......tháng ....... năm .....


BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ BÁN CỤ THỂ
(Kèm theo Công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của Công ty........)
Doanh nghiệp là đơn vị (sản xuất hay dịch vụ).....................

Đăng ký giá (nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ):.............cụ thể như sau:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá đăng ký hiện hành
	Mức giá đăng ký mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 


	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
HIỆP THƯƠNG GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(Kèm theo Công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá: .....................................................

Đơn vị sản xuất, kinh doanh: ......................................................................

Quy cách phẩm chất: ....................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	STT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	So sánh với phương án hiệp thương thành công lần trước liền kề

	1
	Chi phí sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng chi phí sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giá bán chưa thuế
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất.

2. Chi phí bán hàng.

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp.

4. Lợi nhuận dự kiến.

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có).

7. Giá bán (đã có thuế).

8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá hiệp thương thành công lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.

 (Ghi chú: Khi xây dựng phương án giá hiệp thương phải áp dụng theo quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành)./.

 
	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐỊNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	              ........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)
Tên hàng hóa, dịch vụ: ................................................................

Đơn vị sản xuất: ..........................................................................

Quy cách phẩm chất: ...................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
	STT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

	1
	Chi phí sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí tiền công trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao tài sản cố định
	 
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng sản lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giá thành đơn vị sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giá bán chưa thuế
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Chi phí sản xuất.

2. Chi phí bán hàng.

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp.

4. Lợi nhuận dự kiến.

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có).

7. Giá bán (đã có thuế).

8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.

 (Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành)./.
	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐỊNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số ........./..... 
V/v thẩm định phương án giá
	                     ........., ngày ......tháng ....... năm ......


Kính gửi: (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định 
phương án giá, quy định giá)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC,...
...(tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hóa, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

Đề nghị…. (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hóa, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.

 

	 Nơi nhận:
- Như trên.

- Lưu.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐỊNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH GIÁ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	        ........., ngày ......tháng ....... năm .....


HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ
Tên hàng hóa, dịch vụ:........................................................................................
Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Số điện thoại:......................................................................................................
Số Fax: …………………………………………………………………………
Phụ lục số 04

PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN NHIỆM VỤ 
ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

(Đối với dự án, nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật)


	STT
	Nội dung cách tính
	Kết quả

	A
	Đơn giá sản phẩm
	A = A1 + A2

	1
	Chi phí trực tiếp
	A1= a+b+c+d+e

	a
	Chi phí vật liệu:

Đơn giá vật liệu x Định mức vật liệu
	a

	b
	Chi phí công cụ, dụng cụ:

Đơn giá công cụ, dụng cụ x số ca sử dụng theo định mức

Niên hạn sử dụng theo định mức (tháng) x 26 ngày
	b

	c
	Chi phí nhân công
	c = c1 + c2

	*
	Chi phí lao động kỹ thuật:

Đơn giá công LĐKT x Số công theo định mức
	c1

	*
	Chi phí lao động phổ thông:

Đơn giá công LĐPT x Số công theo định mức
	c2

	d
	Chi phí khấu hao thiết bị:

Cách tính theo hướng dẫn tại Tiết d, Điểm 1, Mục B, Phần II
	d

	e
	Chi phí năng lượng vận hành thiết bị:
Đơn giá Nhà nước quy định x định mức tiêu hao
	e

	2
	Chi phí chung:

Cách tính theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục B, Phần I
	A2 = % x A1

	B
	Chi phí trong đơn giá:

Khối lượng công việc x đơn giá sản phẩm
	B = KL x A

	C
	Chi phí khác
	C=g+h+i+k+l+m+n

	1
	Chi phí khảo sát, thiết kế, lập dự toán:
Cách tính theo hướng dẫn tại Mục 1, Phần III
	g

	2
	Chi phí kiểm tra, nghiệm thu:

Cách tính theo hướng dẫn tại Mục 2, Phần III
	h

	3
	Chi phí bồi thường thiệt hại:
Khối lượng cần bồi thường x đơn giá
	i

	4
	Chi phí thuê tàu thuyền:
Số ca cần thuê tàu, thuyền x đơn giá 
	k

	5
	Chi phí ăn định lượng:
70% mức ăn định lượng theo quy định x số ngày công thực tế 
	l

	6
	Chi phí mua nước ngọt: 

Khối lượng nước ngọt theo định mức x đơn giá 
	m

	7
	Thu nhập chịu thuế tính trước:
Tỷ lệ % x B 
	n

	D
	TỔNG DỰ TOÁN
	D = B+C


Phụ lục 01

KẾT CẤU GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ  ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH
 SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1. Kết cấu giá sản phẩm, dịch vụ công ích: 
	TT
	Nội dung
	Cách tính

	1
	Chi phí vật liệu (VL)
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	2
	Chi phí nhân công (NC)
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	3
	Chi phí máy (M)
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	4
	Chi phí trực tiếp khác (TT) 

(Riêng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ, chi phí trực tiếp khác được tính tối đa bằng 4,0% tổng chi phí vật liệu, nhân công, chi phí máy)
	(VL + NC + M) x 1,0%

	5
	Chi phí chung  (C)
	

	
	- Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa
	NC x 66%

	
	- Sửa chữa vừa, sửa lớn đường bộ; sửa chữa không thường xuyên đường thủy nội địa
	(VL+NC+M+TT) x 5,3%

	6
	Thu nhập chịu thuế tính trước (TL)
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	7
	Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trước thuế (GTT)
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	8
	Thuế giá trị gia tăng  (TGTGT)
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	9
	Giá sản phẩm, dịch vụ công ích sau thuế (G)
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- Trong đó: 

+ Qj: Là khối lượng công tác quản lý, bảo trì thứ j (j=1(n).

+ DjVL, DjNC, DjM: Là chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy của công tác quản lý, bảo trì thứ j. Chi phí vật liệu (DjVL), chi phí nhân công (DjNC), chi phí máy thi công (DjM) được tính toán chi tiết theo Phụ lục số 02 của Thông tư này.

+ Knc, Kmtc: Là hệ số điều chỉnh nhân công, máy (nếu có).

+ GTT: Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trước thuế.

+ TGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa.

+ G: Giá sản phẩm, dịch vụ công ích sau thuế.

- Đối với các nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão; ứng phó thiên tai, thảm họa: Nếu phát sinh các khoản chí phí đãi ngộ cho các lực lượng tham gia theo quy định (nằm ngoài chi phí nhân công) thì chi phí chung sau khi xác định theo tỷ lệ nêu trên được bổ sung thêm các khoản chi phí đãi ngộ cho các lực lượng tham gia theo quy định.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, trong giá không bao gồm các nội dung chi phí đã được ngân sách đảm bảo.
3. Đối với các chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch này, được tính riêng cho từng nhiệm vụ cụ thể./.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC 
ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính)
 
Thực hiện Quyết định (Công văn) số …. ngày….. của…… về việc……
Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm:
A. Đại diện bên giao: 
1. Ông ……………………..
Chức vụ:…………………….
2. Ông ……………………..
Chức vụ:…………………….
B. Đại diện bên nhận:
1. Ông ……………………..
Chức vụ:…………………….
2. Ông ……………………..
Chức vụ:…………………….
C. Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:
1. Ông ……………………..
Chức vụ:…………………….
2. Ông ……………………..
Chức vụ:…………………….
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:
Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại..........(theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)
I. Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất
1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:
1.1.Tổng số ngôi nhà: .......... cái
- Diện tích xây dựng: ............m2, diện tích sàn: .............. m2
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ........................................ ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .......................................ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:..................ngàn đồng
1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ..........................................ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .......................................ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: .................ngàn đồng
2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:
2.1. Nhà số 1 (A...):
- Diện tích xây dựng: ....... m2, diện tích sàn sử dụng: ........ m2
 - Cấp hạng nhà: ............. số tầng: ........................
- Nguồn hình thành: (Ngân sách Nhà nước cấp, vay vốn,…nhận bàn giao…): .........................................................ngàn đồng
- Năm xây dựng: ................. năm cải tạo, sửa chữa lớn: .................
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ........................................ ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .................................... ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:...... ........ ngàn đồng
2.2. Nhà số 2 (B...): ..........................
- Diện tích xây dựng: ........... m2, diện tích sàn: .................... m2
- Cấp hạng nhà: ............. số tầng: .................
- Nguồn hình thành: (Ngân sách Nhà nước cấp, vay vốn,… nhận bàn giao…): ................................................ngàn đồng
- Năm xây dựng: ................. năm cải tạo, sửa chữa lớn: .....................
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ......... ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ........ ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ..........ngàn đồng
2.3. Vật kiến trúc (bể nước, tường rào, sân…)
- Nguồn hình thành: (Ngân sách Nhà nước cấp, vay vốn,… nhận bàn giao…): ..................................................................ngàn đồng
- Năm xây dựng: ...................... năm cải tạo, sửa chữa lớn: .................
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: .................................. ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .............................. ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ......... ngàn đồng
2.4. Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (Quạt trần, đèn điện, điều hòa…)
- Số lượng: ...... cái
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ................................. ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ............................. ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ........ ngàn đồng
II. Về đất
1. Nguồn gốc đất:
a) Cơ quan giao đất: ...................... Quyết định số: .....................
b) Bản đồ giao đất số: .....................cơ quan lập bản đồ: ......................
c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........ ngày tháng năm
d) Diện tích đất được giao: .......................m2
e) Giá trị quyền sử dụng đất: ...............................................ngàn đồng
2. Hiện trạng đất khi bàn giao:
a) Tổng diện tích khuôn viên: ...................m2
b) Tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền          ................................m2
c) Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 III. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao
1. Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:
a) Các giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, giấy phép xây dựng, hợp đồng thuê nhà, giấy xác lập sở hữu Nhà nước,...
b) Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế hoàn công, bản vẽ thiết kế cải tạo nâng cấp nhà,...
c) Các giấy tờ khác liên quan đến nhà:
2. Các hồ sơ về đất:
a) Các giấy tờ pháp lý về đất: Giấy cấp đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,....
b) Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, trích lục bản đồ, tọa đồ vị trí đất,....
c) Các giấy tờ khác liên quan đến đất:
3. Các giấy tờ hồ sơ khác:
Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định bàn giao của cấp có thẩm quyền)
1. Tài sản thực hiện bàn giao: 

	STT
	Danh mục tài sản bàn giao
	Số lượng
(cái)
	Giá trị tài sản bàn giao (ngàn đồng)
	Hiện trạng tài sản bàn giao

	
	
	
	Theo sổ sách
 kế toán
	Theo thực tế 
đánh giá lại
	

	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Nguyên giá theo giá hiện hành
	Giá trị còn lại theo giá hiện hành
	Tỷ lệ còn lại
%
	Ghi chú (mô tả tài sản bàn giao)

	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


           2. Các hồ sơ về tài sản bàn giao:
             IV. Ý kiến các bên giao nhận
           1. Bên nhận: …......................................................................................
           .....................................................................................................................
           2. Bên giao: ….....................................................................................
           .....................................................................................................................
 
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
 
 
 
(Ký tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
 
 
 
(Ký tên và đóng dấu)

	
	


 
Đại diện các cơ quan chứng kiến
 
	Đơn vị A 
 
 
 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
	Đơn vị B 
 
 
 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
	Đơn vị C
 
 
 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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                                                             ......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); 
Mã số hồ sơ: .......................(3)

Địa chỉ:..........................................................................................................................
Khiếu nại...................................................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại....................................................................................................(5)

.......................................................................................................................................
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)./.
Người khiếu nại
                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại:

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại:

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         

          ……..., ngày..….tháng....….năm ......…
ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: .......................................................(1)

Tên tôi là:..................................................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:...........................................

...............................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị:.....................................................................................................(3)

...................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai./.
Người tố cáo 

        (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 

(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
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